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Năm bước trong Đánh giá Tác động Chính sách

1. Chuẩn bị nội dung, lập kế hoạch triển khai
2. Thực hiện đánh giá
3. Tổng hợp kết quả, dự thảo báo cáo
4. Tham vấn ý kiến
5. Hoàn thiện báo cáo, trình cấp có thẩm 

quyền



Ví dụ Minh họa: 
Chính sách khuyến khích đầu tư

Lưu ý: Ví dụ minh họa này, chính sách, thông tin, dữ liệu đưa ra trong quá trình trình bày hoàn toàn mang tính

chất mô phỏng và minh họa và phục vụ cho mục đích tham vấn ý kiến, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm mà không

nhằm phân tích, nhận xét cụ thể vào chính quyền địa phương hay chát lượng của chính sách, văn bản quy phạm

pháp luật



BƯỚC 1: 
CHUẨN BỊ VÀ LẬP KẾ HOẠCH



1.1. Mô tả Vấn đề Thực tiễn và Giải pháp Chính sách

Vấn đề thực tiễn Mô tả nội dung chính 
sách/ hành động của 

chính phủ

Mục tiêu chính sách/ 
chỉ tiêu đánh giá kết 

quả đạt được mục tiêu

Các giải pháp chính 
sách

 Tỉnh A có tốc độ
tăng trưởng kinh tế
chưa đạt mục tiêu.

 Khả năng cạnh
tranh của nền kinh
tế tỉnh chưa cao

 Chuyển dịch cơ cấu
còn chậm, lạc hậu
so với nền kinh tế
của cả vùng và cả
nước

 Thu ngân sách
chưa đạt mục tiêu,
cơ cấu ngân sách
chưa hợp lý, còn
nặng về thu sử
dụng đất…

 Khuyến khích và ưu
đãi đầu tư trên địa
bàn tỉnh A, quy
định địa bàn ưu đãi
đầu tư, lĩnh vực ưu
đãi đầu tư.

 Tốc độ tăng trưởng
XXX (7,5%);

 Tổng sản phẩm
trên địa bàn
(GRDP) đạt XXX
(61,1 triệu) đến
2020.

 Tổng vốn đầu tư
toàn xã hội giai
đoạn 2016-2020 là
XXX (100.000 tỷ
đồng).

 Tổng thu ngân sách
XXX (4.850 tỷ đồng)

 Kim ngạch xuất
khẩu đến 2020 là
XXX (2 tỷ đồng)

Giải pháp 1: Đưa ra các
biện pháp ưu đãi đầu tư
trên địa bàn tỉnh.

Giải pháp 2: Giữ nguyên
như hiện nay.



Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh bao gồm các biện pháp thực thi
chính sách sau:

1. Khuyến khích, ưu đãi chung (các dự án ngoài khu công nghiệp).

2. Khuyến khích, ưu đãi đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao...

3. Ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực xã hội hoá

4. Ưu đãi đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mô tả chi tiết hơn giải pháp chính sách…



1.2. Xác định đối tượng bị ảnh hưởng/ loại tác động
sẽ là trọng tâm đánh giá

Các bên liên quan Vai trò chính Chịu Tác động 
Kinh tế 

(Có/Không)

Chịu Tác động 
Xã Hội 

(Có/Không)

Chịu Tác động 
TTHC 

(Có/Không)

Chịu tác động về 
bình đẳng giới 

(Có/ Không)

Cơ quan nhà nước

 UBND tỉnh Soạn thảo,
thực thi

Có Không Có Không

 Sở KHĐT Soạn thảo,
thực thi

Có Không Có Không

 Ban Quản lý KCN, Sở TNMT,
Cục Thuế, Cục Hải Quan, Sở
LĐTBXH, Sở Xây dựng, Sở Tài
chính….

Thực thi Có Không Có Không

Người dân

 Cán bộ viên chức NN Thực thi Có Có Có Có

 Người dân, người lao động
trong doanh nghiệp tại các
vùng nhận ưu đãi đầu tư,
ngành nghề ưu đãi đầu tư

Đối tượng
chịu ảnh
hưởng

Có Có Có Có

Doanh nghiệp/ Cơ sở kinh tế

 Doanh nghiệp, hợp tác xã…
(trong và ngoài tỉnh A)

Đối tượng
chịu ảnh
hưởng

Có Có Có Không



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Phân tích Tác động Kinh tế



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Tác động Kinh tế - đối với Nhà nước

Chi 
phí

Lợi
ích

· Giảm	tiền	thuế	

TNDN,	GTGT,	XNK,	
TNCN…	(ngắn	hạn)	

· Giảm	tiền	thuê	đất	

(ngắn	hạn)	

	 · Đầu	tư	cơ	sở	hạ	

tầng	(CSHT)	ở	
những	vùng	sâu	và	
khó	khăn	

	 · Hỗ	trợ	quảng	

cáo,	đào	tạo	lao	
động	

· Tăng	chi	phí	trợ	

cấp,	đền	bù	giải	
phóng	mặt	
bằng	

	 · Tăng	chi	phí	

thực	hiện	TTHC	
do	có	thể	phát	
sinh	thêm	nhiều	
đơn/dự	án	đầu	

tư	

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
THU	CHI	NGÂN	

SÁCH/NGOÀI	NGÂN	
SÁCH	

	
ĐẦU	TƯ/TÀI	SẢN	

	
CHI	TRẢ	TIỀN	

MẶT/CHI	PHÍ	KHÁC	

	 CHI	PHÍ	TUÂN	THỦ	
THỦ	TỤC	HÀNH	

CHÍNH	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

· Tăng	và	bảo	đảm	

tiền	thuế	TNDN,	
GTGT,	XNK,	TNCN…	
(dài	hạn)	

· Tăng	tiền	thuê	đất	

(dài	hạn)	

	 · Giảm	chi	phí		đầu	

tư	CSHT	cho	những	
vùng	đô	thị	

· Đa	dạng	các	ngành,	

nghề	được	đầu	tư	
tư,	phát	triển	

· Mở	rộng	địa	bàn	

được	đầu	tư,	phát	
triển	kinh	tế	

	 · Giảm	các	khoản	

chi	tiền	mặt	của	
Nhà	nước:	trợ	
cấp	xã	hội,	an	
sinh	xã	hội	…	

· Giảm	chi	trả	các	
phúc	lợi	xã	hội	

	 · Giảm	chi	phí	

tuân	thủ	thực	
hiện	TTHC	của	
mỗi	người	
dân/nhà	nước)	

	 	 	

	



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Tác động Kinh tế - đối với Doanh nghiệp/HTX

· Tăng	tiền	thuê	đất	

(dài	hạn)	
· Tăng	tiền	thuế	

TNDN,	GTGT,	XNK,	
TNCN…	(dài	hạn)	

	 · Phải	thực	hiện	đầu	

tư	theo	đúng	cam	
kết	với	nhà	nước	

	 · Chi	phí	tiếp	cận	

đất	đai,	CSHT		

	 · Tăng	chi	phí	

thực	hiện	TTHC	
do	có	thể	phát	
sinh	thêm	nhiều	
đơn/dự	án	đầu	

tư	

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PHẢI	NỘP	NGÂN	

SÁCH/NGOÀI	NGÂN	

SÁCH	

	
ĐẦU	TƯ/TÀI	SẢN	

	
CHI	PHÍ/THU	NHẬP	

	 CHI	PHÍ	TUÂN	THỦ	
THỦ	TỤC	HÀNH	

CHÍNH	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

· Giảm	tiền	thuế	

TNDN,	GTGT,	XNK,	
TNCN…	(ngắn	hạn)	

· Giảm	tiền	thuê	đất	

(ngắn	hạn)	

	 · Tiếp	cận	CSHT,	đất	

đai	
· Tăng	tài	sản	đầu	tư	

	

	 · Lợi	nhuận	từ	

các	ưu	đãi,	
thuận	lợi	trong	
việc	tiếp	cận	thị	

trường…		
· Tiếp	cận	thị	

trường	(quảng	
cáo,	đào	tạo	lao	
động)…	

· Giảm	chi	trả	các	

phúc	lợi	xã	hội	

	 · Giảm	chi	phí	

tuân	thủ	thực	
hiện	TTHC	của	
mỗi	người	

dân/nhà	nước)	

	 	 	

	

Chi 
phí

Lợi
ích



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Tác động Kinh tế - đối với Người dân

	
· Tăng	thuế	thu	

nhập	cá	nhân	
· 	

	 · Mất	đất	đai	để	tiếp	

tục	nghề	kiếm	sống	
hiện	tại	

	 · Chi	phí	tiếp	cận	

đất	đai,	CSHT		

	 	

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PHẢI	NỘP	NGÂN	

SÁCH/NGOÀI	NGÂN	

SÁCH	

	
ĐẦU	TƯ/TÀI	SẢN	

	
CHI	PHÍ/THU	NHẬP	

	 CHI	PHÍ	TUÂN	THỦ	
THỦ	TỤC	HÀNH	

CHÍNH	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

· 	 	 · Tiếp	cận	CSHT,	đất	

đai	
· Tăng	tài	sản	đầu	tư	

	

	 · Thu	nhập/tiền	

lương		
· Bảo	đảm	an	

sinh	xã	hội	
(BHXH,	Y	tế,	
thất	nghiệp)	

	 	
	 	 	

	

Chi 
phí

Lợi
ích



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Sàng lọc
chỉ tiêu
Tác động
Kinh tế đối
với Nhà
nước

Số liệu tối thiểu
cần có

Ghi chú

Lao động phải tuyển thêm Không phát sinh thêm biên chế trong khu vực nhà nước

Thời gian lao động của cơ quan Nhà
nước phải làm việc thêm

Không phát sinh thêm thời gian lao động khi thực hiện chính sách mới nếu các thủ tục hành
chính được bố trí hiệu quả hơn

Chi phí hành chính/chi thường
xuyên tăng (điện, nước, văn phòng
phẩm, đi lại…)

Có thể tăng trong trường hợp các đơn xin phép đầu tư vào địa bàn tỉnh nhiều hơn so với
trước khi ban hành chính sách

Chi phí của Nhà nước cho xã hội - Phát sinh chi phí quảng cáo để hỗ trợ doanh nghiệp/HTX
- Tăng chi phí trợ cấp, bồi thường giải phóng mặt bằng

Đầu tư của nhà nước cho xã hội - Tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng (CSHT) tại những địa bàn ngoài khu đô thị
- Giảm đầu tư vào CSHT tại các địa bàn trong khu đô thị

Mức chi trả tiền mặt, trợ cấp xã hội Giảm chi tiêu của Nhà nước cho các khoản an sinh xã hội (BHXH, BHYT, BHTN) và phúc lợi xã
hội. Mức giảm được tính theo số lượng người lao động dự kiến có việc làm trên địa bàn.

Mức thu từ thuế - Giảm tiền thuế TNDN, GTGT, XNK, TNCN… (ngắn hạn)
- Tăng và bảo đảm tiền thuế TNDN, GTGT, XNK, TNCN… (dài hạn)
Số liệu được tính trên số lượng doanh nghiệp, HTX được dự kiến ở mục 8 và tần suất thực 
hiện ở mục 11.

Mức thu từ phí, lệ phí - Giảm tiền thuê đất (ngắn hạn)
- Tăng tiền thuê đất (dài hạn)
Số liệu được tính trên số lượng doanh nghiệp, HTX được dự kiến ở mục 8 và tần suất thực
hiện ở mục 11.

Tổng số đối tượng chịu ảnh hưởng
bởi chính sách theo Giải pháp

- Số lượng các doanh nghiệp, HTX dự kiến thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế
- Số lượng các doanh nghiệp, HTX dự kiến thu hút đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế

Tổng số đối tượng nhà nước chịu
ảnh hưởng bởi chính sách theo Giải
pháp

Sở KHĐT, Ban Quản lý KKT, Sở Tài nguyên Môi trường, các UBND cấp huyện, Sở NNPTNT, Sở
TNMT, Cục Thuế, Cục Hải Quan, Sở Tài chính, Sở VHTTDL.

Số lần thực hiện trong 1 năm 1 lần (giả định)



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Sàng lọc
chỉ tiêu
Tác động
Kinh tế đối
với doanh
nghiệp/HT
X

Số liệu tối thiểu
cần có

Ghi chú

Lao động phải tuyển thêm Tăng thêm lao động khi mở rộng đầu tư

Thời gian lao động của doanh
nghiệp phải làm việc thê m

Thời gian lao động tăng thêm khi doanh nghiệp mở rộng đầu tư
Phát sinh thời gian thực hiện các TTHC xin phép đầu tư, đất đai, xây dựng, tham gia bồi
thường giải phóng mặt bằng (nếu cần)…

Chi phí hành chính/ chi thường
xuyên tăng (điện, nước, văn
phòng phẩm, đi lại…)

Chi phí hành chính cho việc thực hiện các TTHC

Chi phí di chuyển địa điểm sản
xuất kinh doanh

Chi phí đối với những doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX phải di chuyển địa điểm kinh
doanh mới để Nhà nước thực hiện việc giao đất, mặt bằng cho những doanh nghiệp
thuộc đối tượng ưu đãi (nếu có)

Chi phí đầu tư dự án Tăng chi phí đầu tư để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh

Mức tăng về thuế phải nộp - Tổng số thuế (GTGT, TNDN, XNK, TNCN…) phải nộp nếu dự án đầu tư kinh doanh có lãi
(lấy số liệu ở phần tính toán lợi ích của Nhà nước từ việc thu thuế)
- Giảm tổng số thuế (GTGT, TNDN, XNK, TNCN…) phải nộp nếu dự án đầu tư kinh doanh
có lãi (lấy số liệu ở phần tính toán lợi ích của Nhà nước từ việc thu thuế) khi được ưu đãi

Mức tăng về phí/ lệ phí phải nộp Không tăng nếu hoạt động giữ nguyên quy mô. Chỉ tăng trong trường hợp sử dụng đất
thì phải trả tiền thuê đất

Tổng số đối tượng chịu ảnh
hưởng

Tổng số lượng doanh nghiệp/HTX dự kiến thu hút đầu tư hoặc thành lập mới trên địa bàn
và số lượng doanh nghiệp/HTX hiện đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn

Số lần thực hiện trong 1 năm 1 lần (giả định)



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Sàng lọc
chỉ tiêu
Tác động
Kinh tế
đối với
người
dân

Số liệu tối thiểu
cần có

Ghi chú

Chi phí học nghề để chuyển sang
nghề mới

Chi phí cho đối với mỗi người dân ở độ tuổi làm việc (18 – 60) phải học nghề để chuyển
đổi từ nghề truyền thống sang nghề mới

Chi phí di chuyển chỗ ở mới Chi phí di chuyển của mỗi hộ gia đình tại những địa bàn cần sử dụng đất ở của người dân

Chi phí chuyển địa điểm sản xuất 
nông nghiệp sang địa điểm mới

Chi phí của nông dân phải chuyển địa điểm nuôi trồng để nhường đất cho hoạt động sản
xuất theo dự án đầu tư được khuyến khích

Mức giảm về chi trả tiền mặt, trợ
cấp xã hội

Tổng số người đến tuổi lao động chưa có việc làm trên địa bàn tỉnh có cơ hội được làm
việc, được chi trả BHXH, BHYT và BHTN

Mức tăng về thuế phải nộp Không ảnh hưởng đến các loại thuế phải nộp của người dân

Mức tăng về phí/ lệ phí phải nộp Không phát sinh

Tổng số đối tượng chịu ảnh
hưởng bởi chính sách theo Giải
pháp

- Xác định tổng số lao động đến độ tuổi đi làm (18-60)
- Xác định tổng số hộ gi gia đình tại các địa bàn đầu tư cần sử dụng đất ở của người dân

Số lần thực hiện trong 1 năm 1 lần (giả định)



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Thủ tục Hành chính

Lưu ý: Khác với việc ĐGTĐ thủ tục hành chính trong các chính sách, 

VBQPPL của trung ương là tập trung đánh giá SỰ CẦN THIẾT thì

VBQPPL của địa phương là đánh giá tính hợp pháp theo quy định tại

Điều 14 và Điều 128-Luật BHVBQPPL



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Sàng lọc Thủ tục Hành chính trong đề xuất giải pháp chính sách: Câu
hỏi sàng lọc để tiếp tục quy trình

Phương án TTHC mới Căn cứ pháp lý TTHC hiện tại

Giải pháp chính sách có cần thiết phải

đơn giản hoá TTHC hiện tại nào không?

Quy định pháp luật nào đã

có quy định về TTHC này

TTHC này đã được áp

dụng trên thực tế chưa? 

đã công bố trong cơ sở

dữ liệu của bộ TTHC ở

địa phương?

Giải pháp chính sách có đòi hỏi phải áp

dụng một TTHC mà luật đã giao cho

UBND cấp tỉnh được quyền quy định

không?

Luật nào đã quy định cho

phép UBND tỉnh được ban 

hành TTHC này



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Chi phí tuân thủ Thủ tục Hành chính



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Sàng lọc TTHC trong chính sách 



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Sàng lọc trọng tâm đánh giá Thủ tục Hành chính bằng sử dụng bảng câu 

hỏi
CÂU HỎI SÀNG LỌC: Chính sách, giải pháp thực hiện chính 
sách trong đề nghị xây dựng VBQPPL/ trong dự thảo VBQPPL 

CÓ KHÔNG 

Tăng Giảm 

ĐỚI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC    

1. Có  tác động ảnh hưởng tới chi phí tuân thủ thủ tục hành 
chính hay không 

   

2. Có tác động ảnh hưởng tới biên chế hay không?    

ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN    

3. Có  tác động ảnh hưởng tới chi phí tuân thủ thủ tục hành 
chính hay không 

   

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP    

4. Có  tác động ảnh hưởng tới chi phí tuân thủ thủ tục hành 
chính hay không 

   

5. Có tác động ảnh hưởng tới số lượng lao động trong DN hay 
không? 

   

ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁC    

6. Có  tác động ảnh hưởng tới chi phí tuân thủ thủ tục hành 
chính hay không 

   

7. Có tác động ảnh hưởng tới biên chế/ số lao động của tổ 
chức hay không? 

   

   
 



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Xây dựng bảng tiêu chí được lựa chọn và xác định thông tin 
cụ thể cần được thu thập



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Xây dựng bảng tiêu chí được lựa chọn và xác định thông tin 
cụ thể cần được thu thập



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Tác động Xã hội



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Các bước Phân tích Tác động Xã hội



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Sàng lọc chỉ tiêu 
Tác động Xã hội



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Xây dựng bảng tiêu chí được lựa chọn và xác định 
thông tin cụ thể cần được thu thập

Các chỉ tiêu được lựa

chọn để ĐGTĐ xã hội

Thông tin cụ thể cần thu thập để đánh giá

1. Việc làm - Khả năng gia tăng việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp;

- Khả năng gia tăng lao động nhập cư

- Khả năng gia tăng lao động có chất lượng cao hoặc lao động

phổ thông

2. Sức khoẻ và môi trường - Ảnh hưởng tới môi trường đối với các dự án sản xuất ngoài khu

công nghiệp, khu kinh tế

3. Y tế - Khả năng đáp ứng của hệ thống y tế hiện tại trong việc tiếp nhận

lao động nhập cư

- Khả năng phát triển hệ thống y tế khi có dự án đầu tư vào y tế

4. Giáo dục và đào tạo - Hệ thống và quy hoạch các trường phổ thông trong trường hợp

phát triển các dự án nhà ở trong và ngoài khu đô thị.

- Khả năng đào tạo nghề trong trường hợp chuyển đổi nghề, nhu

cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp

- Khả năng phát triển hệ thống giáo dục khi có dự án đầu tư vào

giáo dục, dạy nghề.



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Xây dựng bảng tiêu chí được lựa chọn và xác định thông tin 
cụ thể cần được thu thập

Các chỉ tiêu được lựa

chọn để ĐGTĐ xã hội

Thông tin cụ thể cần thu thập để đánh giá

5.Dân số - Khả năng gia tăng lao động nhập cư chất lượng dân số

- Giữ lao động có tay nghề ở lại địa phương

- Công tác quản lý hộ khẩu trên địa bàn

- Thay đổi cơ cấu dân số (độ tuổi, người dân tộc…)

6. Giao thông/đi lại - Khả năng đáp ứng/phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông khi

phát triển các dự án tại các vùng, địa bàn khác nhau

7. Giảm nghèo - Khả năng tăng thu nhập cho dân số trong độ tuổi lao động (so 

sánh với mức thu nhập theo nông nghiệp hoặc mức thu nhập

bình quân trên địa bàn tỉnh hiện tại

8. Văn hoá xã hội - Chuyển đổi văn hoá “trọng nông – trọng thương”

- Khả năng biến mất một số tập tục tại một số vùng

- Gia tăng giao thoa văn hoá giữa các vùng khi phát triển giao

thông, lao động nhập cư…

9. An sinh xã hội - Gia tăng an sinh xã hội (BHXH, BHYT, BHTN) cho dân số ở độ

tuổi đi làm tại các dịa bàn khuyến khích đầu tư



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Tác động Giới: Là vấn đề xuyên suốt và sẽ được
lồng ghép trong toàn bộ quá trình đánh giá



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Tác động hệ thống pháp luật

Các quyền và
nghĩa vụ của

công dân theo
Hiến pháp

Tác động tới
các quy định

pháp luật

Tương
thích với
các điều

ước quốc
tế



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Tác

động

hệ

thống

pháp

luật

Nội dung quyền và nghĩa vụ Nội dung quyền và nghĩa vụ

• Tự do kinh doanh • Quyền làm việc, lựa chọn nghề

nghiệp, việc làm và nơi làm việc

• Quyền được bảo đảm an sinh xã
hội

• Quyền được bảo đảm các điều

kiện làm việc công bằng, an toàn; 

được hưởng lương, chế độ nghỉ

ngơi

• Quyền được bảo vệ, chăm sóc

sức khỏe, bình đẳng trong việc

sử dụng các dịch vụ y tế

• Quyền được sống trong môi

trường trong lành và có nghĩa vụ

bảo vệ môi trường

• Quyền hưởng thụ và tiếp cận

các giá trị văn hóa, tham gia

vào đời sống văn hóa, sử

dụng các cơ sở văn hóa

• Nghĩa vụ nộp thuế theo luật định



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Tác

động

hệ

thống

pháp

luật

Tính hợp pháp: 

Nội dung của chính sách, giải pháp chính sách không

được trái với VBQPPL cao hơn.

Tính thống nhất:

Nội dung của chính sách, giải pháp chính sách mới thống

nhất, đồng bộ với chính sách, giải pháp chính sách của

VBQPPL cùng cấp hoặc cùng chủ thể ban hành;

Chính sách, giải pháp thực hiện chính sách mới phải phù

hợp với các nghị quyết đang có hiệu lực về kinh tế xã hội

của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân.



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Tác

động

hệ

thống

pháp

luật

Tương thích với Điều ước quốc tế

Mối quan hệ giữa Điều ước quốc tế với quy định pháp

luật trong nước với hai (02) phương án:

• Chính sách, giải pháp chính sách sẽ áp dụng trực tiếp

Điều ước quốc tế; hoặc

• Chính sách, giải pháp chính sách phải phù hợp với

Điều ước quốc tế. Nếu không phù hợp quy định của

quốc gia sẽ không được áp dụng hoặc bị sửa đổi, bổ

sung hoặc bãi bỏ.

Lưu ý: Điều ước quốc tế bao gồm cả các thoả thuận

quốc tế mà UBND tỉnh/thành phố ký với một bên nước

ngoài



1.4. Xây dựng Kế hoạch thực hiện

STT Hoạt động/ Nhiệm vụ

Cán bộ/ Chuyên gia thực 
hiện*

Thời gian Sản phẩm/ 
Kết quả cần 

đạtTrách 
nhiệm chính

Trách nhiệm 
hỗ trợ

Tuần 
1

Tuần 2 Tuần 3 ... Tuần 
thứ n

1 CHUẨN BỊ NỘI DUNG/ LẬP
KẾ HOẠCH

1.1 Hoạt động 1.1
1.2 Hoạt động 1.n

2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH
TẾ

2.1 Hoạt động 2.1
2.2 Hoạt động 2.n

3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TTHC
3.1 Hoạt động 3.1
3.2 Hoạt động 3.n

4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ
HỘI

4.1 Hoạt động 4.1
4.2 Hoạt động 4.n

5 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG GIỚI
5.1 Hoạt động 5.1
5.2 Hoạt động 5.n

6 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HTPL
6.1 Hoạt động 6.1
6.2 Hoạt động 6.n

* Nhóm cán bộ/ chuyên gia tối thiểu cần có 1 chuyên sâu về pháp luật, 1 chuyên sâu về kinh tế, 1 chuyên sâu về xã hội, 1 
chuyên sâu vềTTHC, và 1 chuyên sâu về giới. Ngoài ra, cần có một trưởng nhóm hoặc một thành viên chịu trách nhiệm tổng
hợp, điều phối chung.



BƯỚC 2: THỰC HIỆN VÀ TRIỂN 
KHAI



2.1. Thu thập Thông tin Định tính và Định lượng

Thu thập
thông tin 
ĐGTĐ 
Kinh tế

CHỈ TIÊU 

ĐÁNH GIÁ 
ĐÃ ĐƯỢC 

LỰA CHỌN 

THÔNG TIN CỤ THỂ 
CẦN THU THẬP 

DỮ LIỆU THÔNG TIN PHƯƠNG PHÁP THU 
THẬP THÔNG TIN 

Định lượng Định 

tính 
 

  

Đơn vị Số 

lượng/giá 
trị 

KHU VỰC NHÀ NƯỚC 

Chỉ tiêu 1: 

 
Nguồn chi 

của Nhà 

nước 

Chi tiêu hành công do 

phát sinh thêm hồ sơ 
xin phép đầu tư 

9 1 giờ làm 

việc/ngày 

 Chi phí hành chính được 

ấn định cho 1 giờ làm 
việc 

Thời gian lao động 
của cơ quan nhà 

nước do phải làm việc 

thêm 

3  1 giờ 
làm 

việc/ngày 

 Dự kiến số lượng cán bộ 
tham gia vào các hoạt 

động nhà nước liên quan 

đến hoạt động 

Chi quảng cáo (truyền 

hình, báo địa 
phương...) 

10.000.000đ/

dự án/doanh 
nghiệp 

   Chi phí quảng cáo trên 

các phương tiện truyền 
thông của tỉnh 

Bồi thường giải phóng 

mặt bằng 

....    Chi phí bồi thường dự 

tính cho mỗi m2 đất 

Đầu tư CSHT ngoài 

khu đô thị 

......    Chi phí đầu tư dự kiến 

Mất nguồn thu từ 

nông nghiệp 

......   Nguồn thu của nhà nước 

từ hoạt động nông 
nghiệp trên diện tích đất 

chuyển đổi 

Giảm tiền thuê đất ......    Diện tích nhân (x) m2 

Giảm thuế (TNDN, 

GTGT, TNCN) 

.........    Số lượng doanh nghiệp 

dự kiến nhân (x) số 

lượng thuế từng loại 

	



2.1. Thu thập Thông tin Định tính và Định lượng

Thu thập
thông tin 
ĐGTĐ 
Kinh tế

CHỈ TIÊU 

ĐÁNH GIÁ 
ĐÃ ĐƯỢC 

LỰA CHỌN 

THÔNG TIN CỤ THỂ 
CẦN THU THẬP 

DỮ LIỆU THÔNG TIN PHƯƠNG PHÁP THU 
THẬP THÔNG TIN 

Định lượng Định 

tính 
 

  

Đơn vị Số 

lượng/giá 
trị 

KHU VỰC NHÀ NƯỚC 

Chỉ tiêu 2: 

 
Nguồn thu 

cho Nhà 

nước 

Nguồn thu từ tiền thuê 

đất 

....m2 Đơn giá 

x m2 

 = (khoản thu khi giảm x 

năm) + (khoản thu trong 

điều kiện bình thường x 

năm) 

Thuế (TNDN, GTGT, 

TNCN) 

……   = (Số lượng doanh 

nghiệp dự kiến nhân x 

số lượng thuế từng loại 

trong điều kiện bình 

thường x năm) + (Số 

lượng doanh nghiệp dự 
kiến nhân x số lượng 

thuế từng loại trong điều 

kiện bình thường x năm)  

Giảm trợ cấp cho các 

hộ nghèo 

.....    Số lượng hộ nghèo, cận 

nghèo dự kiến được 

thoát nghèo 

	



2.1. Thu thập Thông tin Định tính và Định lượng

Thu thập 
thông tin 
ĐGTĐ 
TTHC



2.1. Thu thập Thông tin Định tính và Định lượng

Thu thập 
thông tin 
ĐGTĐ Xã 
hội

CHỈ TIÊU 

ĐÁNH GIÁ 
ĐÃ ĐƯỢC 

LỰA CHỌN 

THÔNG TIN CỤ THỂ 
CẦN THU THẬP 

DỮ LIỆU THÔNG TIN PHƯƠNG PHÁP THU 
THẬP THÔNG TIN 

Định lượng Định 

tính 
 

  

Đơn vị Số 

lượng/giá 
trị 

KHU VỰC NHÀ NƯỚC 

Chỉ tiêu 1: 

 
Giữ nguyên 

chính sách 

hiện hành 

Chi phí đầu tư an sinh 

xã hội (hộ nghèo, dân 
tộc thiểu số, khuyết 

tật) 

...người Mức chi 

theo quy 
định 

Thực tế 

bảo đảm 
đời sống 

của người 

dân 

Nguồn chi an sinh xã hội 

từ Sở LĐTBXH 

Tỷ lệ thất nghiệp, các 

nghề không hiệu quả 
về kinh tế, môi trường 

....việc 

làm mới 

 Những bất 

cập hiện 
tại 

Cục Thống kê, Sở 

LĐTBXH, Sở KHĐT 

Cơ sở y tế hiện tại .... cơ 
sở y tế 

 Những bất 
cập hiện 

tại 

Cục Thống kê, Sở 
LĐTBXH, Sở KHĐT, Sở 

Y tế.. 

Giáo dục...   Những bất 
cập hiện 

tại 

Cục Thống kê, Sở 
LĐTBXH, Sở KHĐT, Sở 

GDĐT... 

Chỉ tiêu 2: 
 

Can thiệp 

bằng chính 
sách mới 

Chi phí đầu tư an sinh 
xã hội (hộ nghèo, dân 

tộc thiểu số, khuyết 

tật) 

...người Mức chi 
theo quy 

định 

Thực tế 
bảo đảm 

đời sống 

của người 
dân 

Nguồn chi an sinh xã hội 
từ Sở LĐTBXH 

Việc làm mới để giảm 
tỷ lệ thất nghiệp, 

chuyển đổi các nghề 

không hiệu quả về 
kinh tế, môi trường 

....việc 
làm mới 

 Khả năng 
tạo việc 

làm mới, 

tăng hiệu 
quả ... 

Dự kiến số việc làm mới, 
nghề mới 

 Cơ sở y tế mới hoặc 
đầu tư bổ sung 

.... cơ 
sở y tế 

 Nâng cao 
năng lực 

khám chữa 

bệnh, chất 
lượng dân 

số 

Dự kiến.. 

 Giáo dục...    Dự kiến.... 

	



2.1. Thu thập Thông tin Định tính và Định lượng

Thu thập 
thông tin 
ĐGTĐ Giới

CHỈ TIÊU ĐÁNH 
GIÁ ĐÃ ĐƯỢC 

LỰA CHỌN

THÔNG TIN CỤ 
THỂ CẦN THU 

THẬP

DỮ LIỆU/ THÔNG TIN PHƯƠNG 
PHÁP THU 

THẬP THÔNG 
TIN/ NGUỒN 
THÔNG TIN

Định lượng

Định tính
Đơn vị

Số lượng/giá trị

Từ góc độ kinh tế Số lao động là nữ
chuyển đổi nghề
từ nông nghiệp
sang công
nghiệp/dịch vụ

% 51 “…..” Chuyển tải 
từ bảng trên 
xuống

Số phụ nữ bị

tác động về môi

trường, vệ

sinh… khi phát

triển các dự án

đầu tư

% 51 “…..”

Từ góc độ xã hội Khả năng về
chuyển đổi nghề
của nữ giới

Đánh giá về

học vấn

Sở LĐTBXH

Khả năng đáp
ứng về nhà trẻ, 
trường học để
phục vụ nữ giới
đi làm xa nhà

Chuyển tải
từ bảng trên
xuống



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Tác

động

hệ

thống

pháp

luật

Bảng	mô	tả	tác	động	vào	quyền	và	nghĩa	vụ	cơ	bản	

Tích	cực:	Phù	hợp	và	bảo	đảm	quyền	và	nghĩa	vụ	cơ	bản	 	

Tiêu	cực:	Trái,	không	phù	hợp	và	không	bảo	đảm	quyền	và	nghĩa	vụ	cơ	bản	 	
CHÍNH	SÁCH	ƯU	ĐÃI	ĐẦU	TƯ	TRÊN	ĐỊA	BÀN	TỈNH	A	

Giải	pháp	chính	sách	1	

Giữ	nguyên	hiện	trạng	

Mô	tả	tác	động		

Tích	cực	 Tiêu	cực	

Tự do kinh doanh   Được	bảo	đảm	 	

Quyền được bảo đảm an sinh xã hội 	 Chưa	bảo	đảm	hết	
mọi	đối	tượng	

Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức 
khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các 

 dịch vụ y tế 

	 Chưa	bảo	đảm	hết	
mọi	đối	tượng	

Quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, 
việc làm và nơi làm việc  

	 Chưa	bảo	đảm	hết	
mọi	đối	tượng	

Quyền được bảo đảm các điều kiện làm 
việc công bằng, an toàn; được hưởng 

lương, chế độ nghỉ ngơi  

	 Chưa	bảo	đảm	hết	
mọi	đối	tượng	

Quyền được sống trong môi trường 
trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường  

Môi	trường	được	duy	
trì	tốt	trong	trường	

hợp	sản	xuất	nông	
nghiệp	sạch	

Chưa	bảo	đảm	hết	
mọi	đối	tượng.	Sản	

xuất	nông	nghiệp	
có	nhiều	dấu	hiệu	
lạm	dụng	hoá	chất	

huỷ	hoại	môi	
trường,	sức	khoẻ	

Quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị 

văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, 
sử dụng các cơ sở văn hóa 

	 Chưa	bảo	đảm	hết	
mọi	đối	tượng	

Nghĩa vụ nộp thuế theo luật định  Bảo	đảm	 	

	



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Tác

động

hệ

thống

pháp

luật

Giải	pháp	chính	sách	2	
Can	thiệp	bằng	chính	sách	

Mô	tả	tác	động	

Tích	cực	 Tiêu	cực	

Tự do kinh doanh 	 Bảo	đảm	 	

Quyền được bảo đảm an sinh xã hội	 Bảo	đảm	nhiều	
người	được	thoát	

nghèo,	an	sinh	xã	hội	
tốt	hơn	

	

Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức 
khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các 

	dịch vụ y tế 

Bảo	đảm	nhiều	
người	được	chăm	

sóc	sức	khoẻ	tốt	hơn	

	

Quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, 

việc làm và nơi làm việc 	 
Bảo	đảm	nhiều	
người	được	có	được	

việc	làm,	cơ	hội	chọn	
nghề	nghiệp,	nơi	làm	

việc	cao	hơn	

	

Quyền được bảo đảm các điều kiện làm 

việc công bằng, an toàn; được hưởng 

	lương, chế độ nghỉ ngơi 

Cơ	hội	cho	mọi	người	

được	làm	việc	trong	
các	điều	kiện	làm	

việc	công	bằng	cao	
hơn,	có	lương…	

	

Quyền được sống trong môi trường 
trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi 

	trường 

Môi	trường	bị	huỷ	
hoại	bởi	sản	xuất	sản	

xuất	nông	nghiệp	
lạm	dụng	hoá	chất	bị	

loại	trừ	

Môi	trường	có	khả	
năng	bị	huỷ	hoại	

do	sản	xuất	công	
nghiệp		

Quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị 

văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, 

	sử dụng các cơ sở văn hóa

	 Chưa	bảo	đảm	hết	

mọi	đối	tượng	

	Nghĩa vụ nộp thuế theo luật định Bảo	đảm	 	

	



1.3. Sàng lọc xác định trọng tâm lĩnh vực tác động và
chỉ tiêu đánh giá

Tác

động

hệ

thống

pháp

luật

Bảng	Xác	định	tính	liên	quan	tới	quy	định	pháp	luật	hiện	hành	

Tích	cực:	Phù	hợp,	tương	thích	và	thống	nhất	 	

Tiêu	cực:	Trái,	không	phù	hợp,	không	thống	nhất	
CHÍNH	SÁCH	KHUYẾN	KHÍCH	ĐẦU	TƯ	

Giải	pháp	chính	sách	1	

Giữ	nguyên	hiện	trạng	

Mô	tả	tác	động		

Tính	hợp	pháp	 Tính	thống	nhất	

Tích	cực	 Tiêu	cực	 Tích	cực	 Tiêu	

cực	

Luật Đầu tư ngày 26/11/2014	 X	 	 X	 	

Luật Doanh nghiệp ngày 
26/11/2014	

X	 	 X	 	

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 

ngày 03/6/2008	
X	 	 X	 	

Nghị	định…	 X	 	 X	 	

Nghị	quyết	của	HĐND	tỉnh…	 X	 	 X	 	

Giải	pháp	chính	sách	2	
Can	thiệp	bằng	quy	phạm	

pháp	luật	

	

Luật Đầu tư ngày 26/11/2014	 X	 	 X	 	

Luật Doanh nghiệp ngày 

26/11/2014	
X	 	 X	 	

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 
ngày 03/6/2008	

X	 	 X	 	

Nghị	định…	 X	 	 X	 	

Nghị	quyết	của	HĐND	tỉnh…	 X	 	 X	 	

	



BƯỚC 3: TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH 
TỔNG HỢP



3.1. Tổng hợp các kết quả đánh giá

Tính toán điểm số tổng hợp

Tác động 
Kinh tế

Tác động 
Xã hội

Tác 
động 
TTHC

Tác động 
về Giới

Chấm điểm

Cộng điểm theo số
hàng 

(từ bảng trước)

Điểm quy đổi sử
dụng để so sánh 
(điểm cao  tác 

động tích cực cao 
hơn)

Giải pháp CS 
Không can 
thiệp, giữ
nguyên như
hiện tại

1 1 2 1

5 42

Nhận xét chung đối với GPCS 1:
 Giữ ổn định vể việc sử dụng đất. 
 Không chuyển đổi nghề tác động tốt về xã hội …
 Không phát triển kinh tế  tác động không tốt về xã hội

trong việc bảo đảm an sinh xã hội
 ……

Giải pháp
CS2: Can 
thiệp bằng
chính sách
KKĐT

2 2 1 2

7 58
Nhận xét chung đối với GPCS 1:
 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất.
 Chuyển đổi nghề
 Phát triển kinh tế
 ….



3.1. Tổng hợp các kết quả đánh giá

…Phân tích so sánh, phân tích tổng hợp….



3.2. Xây dựng báo cáo dự thảo

Tham khảo Mẫu số 01 (Nghị định 34/2016/NĐ-CP). Báo cáo đánh

giá tác động của chính sách (Phụ lục V)
Xác định vấn đề bất cập tổng quan: Mô tả được vấn đề thực tiễn, 

chính sách mục tiêu chính sách, các giải pháp chính sách.

Phương pháp được lựa chọn để đánh giá tác động

Đánh giá tác động
Tác động kinh tế

Tác động xã hội

Tác động về thủ tục hành chính (nếu có)

Tác động bình đẳng giới (nếu có)

Tác động đối với hệ thống pháp luật

Tổng hợp giữa các phương án



BƯỚC 4: THAM VẤN Ý KiẾN



4.1. Tham vấn

1. Xác định hình thức tham vấn, đối tượng, thời

gian, nội dung tham vấn.

2. Tiến hành tham vấn

3. Xử lý kết quả tham vấn, tổng hợp ý kiến và đưa

nội dung chính vào báo cáo đánh giá tác động.  



4.1. Tham vấn

1. Xác định đối tượng

 Người dân: nhóm đối tượng này cần chú trọng hỏi về những vấn đề của

chính sách có tác động tới lợi ích của họ hoặc những vấn đề thực tiễn bất

cập cần có chính sách để giải quyết;

 Người làm công tác thực tiễn, tổ chức xã hội: nhóm đối tượng này cần

tập trung tham vấn về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của chính sách; quan

điểm phản biện; các nội dung chính sách liên quan tới lợi ích thành viên;

 Chuyên gia: nhóm đối tượng cần tập trung tham vấn về phạm vi, đối tượng

điều chỉnh của chính sách; những nội dung mang tính lý luận, học thuật, 

chuyên ngành để làm rõ căn cứ, lập luận cho nội dung chính sách;

 Cán bộ quản lý: nhóm đối tượng này cần tập trung tham vấn những nội

dung vừa liên quan đến thực tiễn quản lý nhà nước, khía cạnh lý luận của

vấn đề, khả năng thực thi, giải pháp xây dựng và hoàn thiện chính sách, 

pháp luật.



4.1. Tham vấn

2. Địa bàn, khu vực tham vấn

 Phân chia theo khu vực: nông thôn, thành thị, miền núi, đồng bằng ở quy

mô tham vấn cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh. Phân chia theo huyện, xã, tổ dân

phố, xóm, cụm, buôn, sóc… ở quy mô tham vấn địa phương;

 Phân chia theo mức độ phát triển kinh tế: Ở quy mô quốc gia, việc phân

chia theo các khu vực như: Khu vực trung tâm phát triển kinh tế (Hà Nội, Tp. 

Hồ Chí Minh), khu vực phát triển công nghiệp (Bình Dương, Đồng Nai, Hưng

Yên, Hải Dương…), khu vực phát triển nông nghiệp (Đồng Tháp, An Giang, 

Thái Bình…). Ở quy mô địa phương, việc phân chia này theo các khu vực: 

trung tâm hành chính, kinh tế của tỉnh, huyện;

 Phân chia theo tính đa dạng văn hóa: địa phương có nhiều người dân tộc

sinh sống và duy trì tập tục, lối sống truyền thống, địa phương có nhiều lao

động nhập cư… 



4.1. Tham vấn

3. Hình thức tham vấn

 Khảo sát bằng bảng hỏi: Đây là phương pháp thường được áp dụng lấy ý

kiến đối tượng trên phạm vi rộng;

 Hội nghị tham vấn: là một hình thức thường được sử dụng rộng rãi trong

các hoạt động tham vấn của cơ quan nhà nước, bao gồm: tọa đàm, hội thảo, 

họp cử tri, họp các hộ dân cư. Để hội nghị tham vấn được tổ chức có hiệu

quả về nội dung và kinh phí thì cần lưu ý tới phạm vi của hội nghị tham vấn;

 Tham vấn thông qua trang thông tin điện tử (website):  là hình thức khá

phổ biến hiện nay với kinh phí thấp. 



4.1. Tham vấn

4. Lập kế hoạch tham vấn

i. Đối tượng tham vấn (thứ tự ưu tiên của từng loại đối tượng)

ii. Hình thức tham vấn;

iii. Thời điểm tổ chức tham vấn (trong quá trình đánh giá tác động, sau khi đã hoàn thành dự

thảo báo cáo đánh giá tác động…) và thời gian kéo dài của mỗi cuộc tham vấn. Ngoài ra, 

thời điểm và thời gian tham vấn cũng cần phải phù hợp với đối tượng được tham vấn;

iv. Địa bàn, khu vực tổ chức tham vấn;

v. Nhân lực của đơn vị đánh giá tác động tham gia tham vấn, kế hoạch đào tạo, tập huấn, 

phổ biến kỹ năng, chương trình cho các nhân sự có thể tham gia hoạt động tham vấn (tùy

theo từng hình thức tham vấn được lựa chọn);

vi. Ngân sách dự kiến cho hoạt động tham vấn;

vii. Kế hoạch liên hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể hỗ trợ, tham gia hoạt động tham

vấn;

viii. Xác định địa chỉ tiếp nhận ý kiến trong trường hợp tham vấn bằng bảng hỏi, phiếu khảo

sát;

ix. Xây dựng bộ tài liệu tham vấn (nội dung tham vấn, bộ câu hỏi; kịch bản tham vấn, phương

pháp ghi chép thông tin, phương pháp tổng hợp thông tin…);

x. Phương tiện và cơ sở vật chất cho mỗi cuộc tham vấn (phòng họp, âm thanh, ánh sáng, 

bàn ghế, bút viết…).



4.1. Tham vấn

5. Xác định nội dung

i. Lợi ích và thiệt hại kinh tế của dự thảo chính sách hoặc từng giải pháp

chính sách (lưu ý mỗi nhóm đối tượng sẽ có những quan điểm, số liệu

khác nhau về nội dung này);

ii. Khả năng tuân thủ của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện một yêu

cầu của chính sách, giải pháp chính sách và thủ tục hành chính (bao

gồm thời gian, các bước thủ tục, quy trình, chi phí…);

iii. Chi phí của bộ máy nhà nước trong việc thực thi chính sách, giải pháp

chính sách (bao gồm thời gian, nhân lực, cơ sở vật chất, quy trình, thủ

tục…);

iv. Các tác động tích cực và tiêu cực của mỗi khía cạnh tác động xã hội

(như việc làm, sức khỏe, y tế, giáo dục…) đối với mỗi chính sách, giải

pháp chính sách;

v. Sự khác biệt giữa các giới, các nhóm yếu thế đối với những khía cạnh

tác động xã hội; 

vi. Các tác động tới quyền cơ bản của công dân, tính hợp pháp, thống

nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước

quốc tế.



4.1. Tham vấn

6. Tổ chức tham vấn, xử lý kết quả

i. Mỗi hình thức tham vấn đều phải được tổ chức phù hợp với mục tiêu là

có nhiều người tham gia cho ý kiến, khách quan và minh bạch.

ii. Tham vấn chính sách cũng là một phần của bảo đảm “quyền được

tham gia vào các hoạt động nhà nước”, phổ biến tuyên truyền pháp

luật.

iii. Cần có truyền thông mạnh mẽ để thu hút mọi người tham gia, đặc biệt

các nhóm đối tượng chịu sự tác động.

iv. Không nên tham vấn bằng cách chỉ đơn thuần đăng dự thảo.

v. Không nên chỉ giao cho một người hoặc một nhóm nhỏ, không chuyên

thực hiện tham vấn trên diện rộng vì không thu thập được thông tin và

xử lý thiếu chính xác kết quả tham vấn.

vi. Bảo đảm hoạt động tham vấn phải hiệu quả về nội dung, thời gian và

ngân sách thực hiện.



BƯỚC 5: CHỈNH LÝ, HOÀN THIỆN, 

TRÌNH VÀ CÔNG BỐ



5.1. Xây dựng báo cáo cuối cùng

Tham khảo Mẫu số 01. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách

(Phụ lục V)
Xác định vấn đề bất cập tổng quan: Mô tả được vấn đề thực tiễn, 

chính sách mục tiêu chính sách, các giải pháp chính sách.

Phương pháp được lựa chọn để đánh giá tác động

Đánh giá tác động
Tác động kinh tế

Tác động xã hội

Tác động về thủ tục hành chính (nếu có)

Tác động bình đẳng giới (nếu có)

Tác động đối với hệ thống pháp luật

Tổng hợp, so sánh giữa các phương án

Kết luận và đề xuất phương án được lựa chọn.  

Lấy ý kiến/ tham vấn

Giám sát đánh giá

Phụ lục/ bảng biểu



5.2. Trình cơ quan có thẩm quyền

…Báo cáo cuối cùng được ký bởi….và trình cơ quan 
có thẩm quyền…



Trân trọng cảm ơn!  
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